
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ QUANG TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số          /UBND-ĐC 

Về đề nghị cấp lại GCN quyền 

sử dụng đất cho các hộ gia đình, 

cá nhân hiến đất mở rộng đường 

Lý Thường Kiệt 

Xã Quang Trung, ngày        tháng         năm 2024 

                                      
 

Kính gửi:  

- UBND thị xã Bỉm Sơn 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bỉm Sơn. 

 

Thực hiện công văn số 856/UBND- QLDA ngày 25/3/2024 của UBND thị xã 

Bỉm Sơn về việc tổ chức GPMB thực hiện dự án và công văn số 138/TNMT ngày 

27/03/2024 về việc giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, cải tạo đường Lý Thường 

Kiệt.  

Căn cứ khoản 3 điều 135 Luất Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, 

Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 

32/2024/QH15 ngày 29/6/2024; 

Căn cứ Điều 40 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính 

phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thông thông tin đất đai. 

Hiện nay UBND xã đã ban hành thống báo số 424/TB-UBND ngày 

26/11/2024 về cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dọc 

hai bên đường Lý Thường Kiệt, thuộc thôn 3, thôn 5 X. Quang Trung, TX. Bỉm 

Sơn. Để thu thập GCN quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân hiến đất mở 

rộng đường Lý Thường Kiệt. Kết quả đến nay đã thu thập được các bìa như sau:  

Tổng số hộ cung cấp GCN QSD đất: 54 hộ, trong đó: 

+ 12 CGN QSD đất bản photo 

+ 42 GCN QSD đất bản gốc 

(Có danh sách kèm theo) 

Để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân UBND xã đề nghị phòng Tài nguyên và 

môi trường thị xã cũng như chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bỉm Sơn 

qua tâm giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, phó chủ tich xã (Để biết); 

- CC Văn Hóa; các thôn (T/b); 

- Lưu: VP, ĐC.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 
 

Đào Văn Thông 



ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

XÃ QUANG TRUNG    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  

 

 

     

 

  

DANH SÁCH CÁC HỘ GIAO NHẬN GCN QSD ĐẤT  

             

TT Họ tên 

Các giấy tờ liên quan 

Ghi chú 
Đã nhận 

ngày  
Ký nhận GCN 

QSD 
Số seri Số vào sổ Ngày cấp 

Mẫu 

đơn số 

11/ĐK 

Đơn tự 

nguyên 

hiến đât 

CCCD 

chồng 

CCCD 

vợ 

1 
Nguyễn Văn Tám 

Trương Thị Khuyên 
Bản photo DD 082048 CS 03905 27/08/2021 X X bản photo 

bản 

photo 
0852417818 27/11/2024   

2 
Trần Văn Cường 

Lê Thị Oanh 
Bản gốc CH 145747 CH 02607 5/4/2018 X X bản photo 

bản 

photo 
0916610116 27/11/2024   

3 
Phạm Văn Tuyên 

Nguyễn Thị Yến 
Bản gốc AO 423439 H 00845 17/12/2008 X X bản photo 

bản 

photo 
0936541276 28/11/2024   

4 Lê Văn Thủy 

Phạm Thị Hợp 
Bản gốc CH 478409 CH 02714 30/05/2017 X X bản photo 

bản 

photo 
0946138209 27/11/2024   

5 Lê Văn Thủy 

Phạm Thị Hợp 
Bản gốc DI 519411 VP 04663 4/7/2023 X X bản photo 

bản 

photo 
0946138209 27/11/2024   

6 
Phạm Văn Hoàng 

Lê Thị Thu 
Bản gốc CH 478408 CH 2715 30/5/2017 X X bản photo 

bản 

photo 
0348910283 27/11/2024   

7 
Vũ Văn Tâm 

Nguyễn Thị Hồng 
Bản gốc BP 772424 CH 01149 22/01/2014 X X bản photo 

bản 

photo 
0911464033 27/11/2024   

8 Phạm Văn Xuân 

Mai Thị Hà 
Bản gốc CB 738482 CH 02342 7/12/2015 X X bản photo 

bản 

photo 
0904368074 27/11/2024   

9 Phạm Văn Vượng 

Nguyễn Thị Tự 
Bản gốc AP 424335 H 01471 10/11/2009 X X bản photo 

bản 

photo 
0865995435 27/11/2024 

  

10 Đào Văn Dương 

Trương Thị Lo 
Bản gốc DL 992059 CN 04383 10/11/2023 X X bản photo 

bản 

photo 
0368853657 27/11/2024 

  

11 Mai Thị Lan Bản gốc AP 424049 H 01329 24/09/2029 X X bản photo 
bản 

photo 
Mai Thế Minh 27/11/2024   



12 Trương Văn Huy Bản photo CM 876697 CH 03088 20/04/2019 X X bản photo 
bản 

photo 
0919601433 27/11//2024   

12 Mai Thị Tư Bản gốc BT 282622 CH 01294 30/01/2015 X X bản photo 
bản 

photo 
  27/11/2024   

13 
Mai Văn Sử

Nguyễn Thị Đông 
Bản gốc CB 725772 CH 02505 4/4/2016 X X bản photo 

bản 

photo 
0976338114 27/11/2024   

14 Mai Văn Hưng 

Trương Thị Hoa 
Bản gốc CH 145084 CH 02554 21/12/2017 X X bản photo 

bản 

photo 
0964627151 27/11/2024 

  

15 

Lê Hồng Phường 

Lê Thị Huyền 
Bản gốc DI 519472 VP 04298 13/7/2023 X X bản photo 

bản 

photo 
0984881198 27/11/2024 

  

16 Phạm Thị Dâng Bản gốc BA 826706 CH 00202 31/05/2010 X X bản photo 
bản 

photo 
0973179548 27/11/2024 

  

17 Bùi Sỹ Ky 

Nguyễn Thị Nụ 
Bản gốc BT 282298 CH 01273 23/12/2014 X X bản photo 

bản 

photo 
0378910641 27/11/2024 

  

18 Vũ Thị Vân Bản gốc AP 424245 H 01444 29/10/2009 X X bản photo 
bản 

photo 
0397730589 27/11/2024 

  

19 Phạm Văn Lệ 

Mai Thị Mỵ 
Bản gốc CH 478216 CH 02713 26/05/2017 X X bản photo 

bản 

photo 
0912324730 27/11/2024 

  

20 Phạm Văn Lệ 

Mai Thị Mỵ 
Bản gốc DE 341691 CS 04146 26/12/2022 X X bản photo 

bản 

photo 
0912324730 27/11/2024 

  

21 Mai Văn Trường Bản photo CM 882926 CH 02947 10/10/2018 X X bản photo 
bản 

photo 
0964759647 27/11/2024 

  

22 Nguyễn Văn Do 

Vũ Thị Hà 
Bản gốc AP 424250 H 01443 29/10/2009 X X bản photo 

bản 

photo 
0932328039 27/11/2024 

  

23 
Dương Văn Toán 

Trịnh Thị Vỵ 
Bản gốc CM 876691 CH 03090 11/4/2019 X X bản photo 

bản 

photo 
0375312007 27/11/2024   

24 Dương Thị Nga Bản gốc CM 876404 CH 03093 11/4/2029 X X bản photo 
bản 

photo 
0375312007 27/11/2024   

25 Nguyễn Văn Vinh Bản gốc BT 044547 CH 01338 1/6/2015 X X bản photo 
bản 

photo 
0375312007 27/11/2024   

26 Dương Văn Dương Bản gốc CN 091674 CH 03259 27/08/2019 X X bản photo 
bản 

photo 
0375312007 27/11/2024   



27 Dương Văn Hà Bản gốc CM 876405 CH 03094 11/4/2019 X X bản photo 
bản 

photo 
0375312007 27/11/2024   

28 
Nguyễn Văn Phương 

Nguyễn Thị Phượng 
Bản gốc BH 780998 CH 00723 3/7/2012 X X bản photo 

bản 

photo 

0354824408 

0366174290 
27/11/2024   

29 Nguyễn Thị Kim Bản gốc CB 738480 CH 02343 7/12/2015 X X bản photo 
bản 

photo 
0344835885 28/11/2024   

29 
Phạm Thanh Bình 

Đào Thị Là 
Bản gốc DD 082461 CS 03971 21/01/2021 X X bản photo 

bản 

photo 
0824728419 28/11/2024   

30 
Phạm Văn Thể 

Đinh Thị Nguyệt 
Bản photo CM 882027 CH 03034 5/1/2019 X X bản photo 

bản 

photo 
0343060114 28/11/2024   

31 
Lý Viết Thành 

Nguyễn Thị Sen 
Bản gốc CY 624514 CS 03806 11/11/2020 X X bản photo 

bản 

photo 
0974581488 28/11/2024   

32 Phạm Văn Khoa Bản photo CG 323243 CH 02671 17/03/2017 X X bản photo 
bản 

photo 
0947331546 28/11/2024   

33 Phạm Thị Nhung 

Mai Sỹ Hải 
Bản gốc AĐ 819434 H 01551 31/12/2009 X X bản photo 

bản 

photo 
0376559219 28/11/2024 

  

34 
Lê Khải Hoàn 

Bùi Thị Thanh Tâm 
Bản gốc DD 851734 CS 03967 1/6/2022 X X bản photo 

bản 

photo 
0646379968 28/11/2024   

35 Nguyễn Thị Thủy Bản gốc CN 010978 CH 02955 22/10/2018 X X bản photo 
bản 

photo 
0346655188 28/11/2024   

36 
Đặng Văn Luận 

Hoàng Thị Hiệp 
Bản gốc CB 738461 CH 02362 15/12/2015 X X bản photo 

bản 

photo 
0974783083 28/11/2024   

37 
Nguyễn Thị Khánh 

Ly 
Bản gốc DD 082460 CS 03972 21/01/2021 X X bản photo 

bản 

photo 
21/01/2021 28/11/2024   

38 
Trương Văn Đang

Nguyễn Thị Mừng 
Bản gốc BA 826134 CH 00052 17/03/2010 X X bản photo 

bản 

photo 
0977315080 28/11/2024   

39 
Trương Văn Lực 

Vũ Thị Nguyệt 
Bản gốc BA 826918 CH 00244 8/7/2010 X X bản photo 

bản 

photo 
0384605073 28/11/2024   

40 Đào Thị Hoan Bản photo DB 644740 CS 03875 8/7/2021 X X bản photo 
bản 

photo 
0336362840 28/11/2024   

41 
Mai Văn Bốn 

Trương Thị Thực 
Bản gốc CN 091758 CH 03316 11/10/2019 X X bản photo 

bản 

photo 
0366052166 28/11/2024   



42 Phạm Trí Thức Bản gốc CM 882030 CH 03031 5/1/2019 X X bản photo 
bản 

photo 
0984729354 28/11/2024   

43 
Phan Văn Minh 

Hà Thị Hạ 
Bản photo CM 882028 CH 03033 5/1/2019 X X bản photo 

bản 

photo 
0986776916 28/11/2024   

44 Mai Thị Hương Bản photo DL 992973 CN 04507 19/04/2024 X X bản photo 
bản 

photo 
0356183740 28/11/2024   

45 
Phạm Văn Trọng 

Lê Thị Đào 
Bản gốc CM 882025 CH 03030 5/1/2019 X X bản photo 

bản 

photo 
0396227452 28/11/2024   

46 Phạm Văn Khoa Bản photo CM 882025 CH 03030 5/1/2019 X X bản photo 
bản 

photo 
0396227452 28/11/2024   

47 
Nguyễn Văn Hải 

Hoàng Thị Thảo 
Bản gốc BL 382449 CH 00761 19/9/20212 X X bản photo 

bản 

photo 
0817359216 29/11/2024   

48 
Lê Văn Chính 

Lê Thị Liên 
Bản gốc DD 851216 CS 03996 18/02/2022 X X bản photo 

bản 

photo 
0986214395 29/11/2024   

49 Trương Thị Diến Bản gốc CY 624829 CS 03823 29/01/2021 X X bản photo 
bản 

photo 
0932385173 29/11/2024   

50 
Đào Duy Thắng 

Bản gốc DL 992769 CN 04502 8/4/2024 X X bản photo 
bản 

photo 
0932385173 29/11/2024   

51 
Đào Duy Thắng 

Bản gốc AP 242107 H 01383 12/10/2009 X X bản photo 
bản 

photo 
0932385173 29/11/2024   

52 

Phan Văn Nghiêu 

Đặng Thị Định 
Bản photo 

BL 382475 CH 00764 20/09/2012 
X X bản photo 

bản 

photo 
0974117624 29/11/2024 

  

53 

Phan Văn Nghiêu

Đặng Thị Định 
Bản photo 

BC 020067 CH 00283  10/9/2010 
X X bản photo 

bản 

photo 
0974117624 29/11/2024 

  

54 
Phạm Hồng Tâm 

Đặng Thị Sinh 
Bản photo AP 44360 H 01478 10/11/2009 X X bản photo 

bản 

photo 
0974117624 29/11/2024   
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